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Đặt vấn đề

Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón được xem là yếu tố 
quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, 
việc sử dụng quá mức cần thiết các loại phân bón và thuốc trừ 
sâu hoá học đã gây ra nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến con người 
và môi trường sống, làm đất canh tác nhanh bị bạc màu, giảm 
năng suất và chất lượng nông sản. Một trong những giải pháp để 
trả lại độ phì nhiêu cho đất, giảm chi phí phân hóa học đó là sử 
dụng phân hữu cơ vi sinh Trichoderma được tạo ra từ các chủng 
vi sinh vật và nguyên liệu hữu cơ khác nhau vừa có tác dụng làm 
phân bón, cải tạo đất, kích thích cây trồng phát triển, đồng thời 
kiểm soát được nhiều bệnh hại cây trồng. 

Hiện nay, bệnh vàng lá - thối rễ trên cây có múi đã được xác 
định do nguyên nhân chính là nấm Fusarium sp., Phytophthora 
sp., tuyến trùng hay ngập nước gây hại ngày càng phổ biến và 
nghiêm trọng trên cây có múi, việc sử dụng biện pháp hóa học 
hiệu quả không cao [1-3]. Trên thế giới, nghiên cứu ứng dụng 
nấm Trichoderma làm phân bón vi sinh đang là hướng được 
quan tâm. Nấm Trichoderma là một tác nhân quan trọng làm 
phân bón và kiểm soát nấm gây bệnh Rhizoctonia, Fusarium, 
Phytophthora... Ứng dụng công nghệ vi sinh đã lựa chọn các 
chủng nấm Trichoderma có hiệu lực cao và nhân nuôi sinh khối 
để sản xuất phân bón [4-6].

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Vật liệu 

- 2 chủng nấm: T.haz.22.QH và T.asp.11.TT được tuyển chọn 
đối kháng cao với nấm Fusarium sp., Phytophthora sp. gây bệnh 

vàng lá - thối rễ cây có múi, thu thập tại huyện Thạch Thành, tỉnh 
Thanh Hóa và huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

- Các thí nghiệm được tiến hành tại Viện Nghiên cứu và 
Phát triển vùng và Trường Đại học Vinh.

- Nguyên vật liệu: agar, glucose, peptone, đường, lúa, giá 
đậu, rỉ mật, chlorampheniol, streptomycin, cồn, phân chuồng, 
bã mía, than bùn...

- Dụng cụ: đĩa petri, bình thủy tinh, kính hiển vi, bộ dụng cụ 
nuôi cấy vi nấm...

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men bề mặt trên môi 
trường rắn, thu sinh khối và sản xuất chế phẩm nấm Trichoderma 
được tiến hành theo phương pháp của Phạm Thị Thùy (2004) [7], 
T. Pramod Kumar và M.G. Palakshappa (2009) [8], Z. Shahrim 
và cs (2008) [9], A. Singh (2007) [10].

Thí nghiệm 1: Xác định thành phần môi trường lỏng nhân 
sinh khối nấm Trichoderma (10 ml dịch nấm Trichoderma trong 
1 l môi trường).  

- Các công thức thí nghiệm gồm:

+ CT1.1: rỉ mật 140 g.

+ CT1.2: đường mía 30 g.

+ CT1.3: dịch chiết từ 150 g giá đậu. 

+ CT1.4: dịch chiết từ 150 g giá đậu + 140 g rỉ mật.

+ CT1.5: dịch chiết từ 150 g giá đậu + 30 g đường mía.

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma 
phòng trừ bệnh vàng lá - thối rễ trên cây có múi
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Tóm tắt:

Nghiên cứu điều kiện nhân sinh khối và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nấm Trichoderma bón cho cây có múi là cần thiết, 
giúp cải tạo đất và phòng trừ nấm Fusarium sp., Phytophthora sp. gây bệnh vàng lá - thối rễ. Nghiên cứu sử dụng 2 chủng nấm 
Trichoderma đối kháng cao để nhân nuôi là Trichoderma harzianum 22.QH (T.haz.22.QH) và Trichoderma asperellum 11.TT 
(T.asp.11.TT). Môi trường lỏng với thành phần gồm dịch chiết từ 150 g giá đậu + 30 g đường + 1 g urê + 1 g KH2PO4 + 0,5 g 
MgSO4   cho lượng sinh khối nấm Trichoderma đạt cao nhất (4,35±0,48 g/l) sau 1 ngày. Môi trường lên men rắn sử dụng cơ chất 
lúa nguyên hạt ninh nhừ và 10% dịch nấm Trichoderma là thích hợp cho nấm phát triển nhanh, mật độ bào tử đạt 8,82x109 
CFU/g cơ chất và thu sinh khối nấm sau 5-6 ngày nuôi cấy. Sản xuất phân hữu cơ vi sinh sử dụng 100% phân chuồng hoặc 
50% bã mía + 50% phân chuồng với 6-8 kg chế phẩm Trichoderma và thu sinh khối phân sau 60 ngày ủ.

Từ khóa: bệnh vàng lá - thối rễ, cây có múi, sinh khối, Trichoderma.
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+ CT1.6: dịch chiết từ 150 g giá đậu + 30 g đường mía + 
1 g urê + 1 g KH2PO4 + 0,5 g MgSO4.

- Phương pháp thực hiện: 

+ Chuẩn bị dịch nấm: 2 chủng nấm T.haz.22.QH và 
T.asp.11.TT cùng được nuôi trên môi trường PDA (200 g 
khoai tây, 20 g đường glucozơ, 20 g agar, 1000 ml nước 
cất) trong bình tam giác, trên máy lắc 200 vòng/phút, ở điều 
kiện 28±2oC, RH=75-80%, 12 giờ sáng/12 giờ tối trong 2-3 
ngày [9, 11].

+ Pha môi trường lỏng theo các công thức, hấp tiệt trùng 
ở nhiệt độ 121oC trong thời gian 20 phút rồi lấy ra để nguội. 

Cho 10 ml dịch nấm Trichoderma vào trong 1 l môi trường. 
Nuôi trên máy lắc 200 vòng/ phút, ở điều kiện 28±2oC, 
RH=75-80%.

- Chỉ tiêu theo dõi: khối lượng sinh khối nấm thu được 
(g/l) sau 1 ngày nuôi.

- Thí nghiệm 2: Xác định thành phần cơ chất môi trường 
lên men rắn để sản xuất chế phẩm Trichoderma (mỗi công 
thức 10% dịch nấm Trichoderma).

- Các công thức thí nghiệm:

+ CT2.1: 10 g lúa nguyên hạt ninh nhừ.

+ CT2.2: 10 g lúa nghiền nhỏ + 10 ml nước.

+ CT2.3: 20 g cám gạo + 15 g trấu + 15 g cám vỏ lạc 

+ 20 ml nước.

+ CT2.4: 20 g than bùn + 20 ml nước.

+ CT2.5: 20 g cám + 10 g trấu + 10 g cám ngô + 20 ml 
nước.

- Phương pháp thực hiện:

+ Chuẩn bị dịch nấm: 2 chủng nấm Trichoderma được 
nuôi trên môi trường gồm dịch chiết từ 150 g giá đậu + 30 g 
đường mía + 1 g urê + 1 g KH2PO4 + 0,5 g MgSO4. Nuôi trên 
máy lắc 200 vòng/ phút, ở điều kiện 28±2oC, RH=75-80%. 
Thu dịch nấm sau 2 ngày, nồng độ trung bình 12,4x1010 
CFU/l.

+ Cho nguyên liệu môi trường vào mỗi túi bóng loại 0,5 
kg có ống nhựa làm miệng. Đong lượng nước/cơ chất theo 
tỷ lệ 1/1 cho vào mỗi bịch, ngâm trong vòng 60 phút trước 
khi hấp khử trùng 2 lần liên tiếp ở 121oC trong 30 phút rồi 
lấy ra để nguội. Dùng bơm tiêm hút 10% dịch nấm và bơm 
vào môi trường rắn. Nuôi ở 28±2oC, theo dõi đến khi bào tử 
bao phủ kín túi.

- Chỉ tiêu đánh giá: thời gian phát triển nấm, nồng độ bào 
tử CFU/g cơ chất. 

- Thí nghiệm 3: Xác định tỷ lệ giữa dịch nấm Trichoderma 
và cơ chất lúa nguyên hạt ninh nhừ để sản xuất chế phẩm 
Trichoderma.

- Các công thức thí nghiệm:

+ CT3.1: dịch nấm Trichoderma chiếm 10% khối lượng 
lúa ninh nhừ. 

+ CT3.2: dịch nấm Trichoderma chiếm 15% khối lượng 
lúa ninh nhừ.

+ CT3.3: dịch nấm Trichoderma chiếm 20% khối lượng 
lúa ninh nhừ.

- Phương pháp thực hiện:

+ Chuẩn bị dịch nấm Trichoderma nồng độ 12,4x1010 
CFU/l (tương tự thí nghiệm 2).

Research on technical production of 
Trichoderma preparations for control 
of yellow leaf - root rot on citrus trees
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Abstract:

It is necessary to study conditions biomass multiplication 
and production of microbial organic fertilizers from 
Trichoderma for citrus trees, to help improve soil and 
prevent Fusarium sp., Phytophthora sp. causes yellow 
leaf - root rot. This study used two very high resistance 
strains of Trichoderma fungi for culture, namely T.haz.22.
QH and T.asp.11.TT. Cultures of Trichoderma in liquid 
medium with the composition of extract from 150 g bean 
sprouts + 30 g sugar + 1 g urea + 1 g KH2P04 + 0.5 g 
MgSO4 achieved the highest biomass of 4.35±0.48 g/l 
after 1 day. Solid fermentation medium using simmered 
whole-grain rice substrate and 10% fungal juice were 
suitable for fast growth and spores 8.82x109 CFU/g 
and obtained fungal biomass after 5-6 days. Producing 
micro-organic fertilizers using 100% manure or 50% 
bagasse + 50% manure with 6-8 kg of Trichoderma and 
obtained faecal biomass after 60 days of incubation.

Keywords: biomass, citrus, Trichoderma,  yellow leaf - 
root rot. 

Classification number: 4.6
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+ Cho 2,5 kg lúa vào mỗi túi bóng loại 5 kg có ống nhựa 
làm miệng. Đong lượng nước/lúa theo tỷ lệ 1/1 cho vào mỗi 
bịch, ngâm trong vòng 60 phút trước khi hấp khử trùng 2 
lần liên tiếp ở 121oC trong 30 phút rồi lấy ra để nguội. Dùng 
bơm tiêm hút dịch nấm và bơm vào môi trường lúa ninh 
nhừ. Nuôi ở 28±2oC, theo dõi đến khi bào tử bao phủ kín túi.

+ Phương pháp thu sinh khối nấm: khi sợi nấm bao phủ 
lên toàn bộ khối môi trường rắn đồng thời quá trình hình 
thành bào tử kết thúc, tiến hành thu sinh khối nấm. Sau đó 
sấy khô ở 40oC trong 1 ngày, nghiền mịn thu được chế phẩm 
Trichoderma.

- Chỉ tiêu theo dõi: nồng độ bào tử nấm Trichoderma 
CFU/g cơ chất.

Thí nghiệm 4: Nghiên cứu liều lượng chế phẩm 
Trichoderma thích hợp để xử lý chất mang hữu cơ.

Gồm 4 công thức thí nghiệm với lượng chế phẩm 
Trichoderma là 2, 4, 6 và 8 kg (mật độ bào tử nấm 7,6x109 
CFU/g), xử lý cho 1 tấn phân chuồng (bổ sung đạm, lân, 
EM và rỉ mật).

- Phương pháp thực hiện: phối trộn đều các thành phần 
nguyên liệu với lượng chế phẩm nấm với nhau theo các 
công thức. Ủ háo khí, độ ẩm đạt 50-60%. Đảo trộn 7-10 
ngày/lần, nhiệt độ khối ủ tăng >60oC. Theo dõi các chỉ tiêu 
sau 60 ngày ủ.

- Chỉ tiêu theo dõi: mật độ bào tử CFU/g chất mang, hàm 
lượng C, N. 

Thí nghiệm 5: Nghiên cứu thành phần và tỷ lệ chất mang 
làm phân hữu cơ vi sinh Trichoderma.

- Các công thức thí nghiệm:

+ CT5.1: bã mía.

+ CT5.2: phân chuồng.

+ CT5.3: bã mía 80% + phân chuồng 20%.

+ CT5.4: bã mía 70% + phân chuồng 30%.

+ CT5.5: bã mía 60% + phân chuồng 40%.

+ CT5.6: bã mía 50% + phân chuồng 50%.

- Phương pháp thực hiện: phối trộn đều các nguyên liệu 
theo tỷ lệ trên với 6 kg chế phẩm nấm Trichoderma (mật độ 
bào tử nấm 7,6x109 CFU/g) được 1 tấn chất mang (bổ sung 
đạm, lân, EM và rỉ mật). Phân chuồng và bã mía đã được xử 
lý. Ủ hảo khí, độ ẩm đạt 50-60%. Đảo trộn 7-10 ngày/lần, 
nhiệt độ khối ủ tăng >60oC. Theo dõi các chỉ tiêu sau 60 
ngày ủ.

- Chỉ tiêu theo dõi: mật độ bào tử CFU/g chất mang, hàm 
lượng C, N.

- Phương pháp xác định nồng độ bào tử bằng buồng 
đếm hồng cầu.

Số liệu được xử lý theo chương trình Excel và phần mềm 
thống kê sinh học Statistix 9.0.

Kết quả và bàn luận

Xác định thành phần môi trường lỏng thích hợp nhân 
sinh khối nấm Trichoderma 

Nhân nuôi nấm Trichoderma trên môi trường lỏng là 
bước cần thiết để có nguồn dịch nấm đủ cho nhân sinh khối 
trên môi trường rắn. Kết quả nghiên cứu sự phát triển của 2 
chủng nấm trên 6 loại môi trường lỏng khác nhau cho thấy: 
môi trường lỏng có thành phần gồm dịch chiết từ 150 g giá 
đậu + 30 g đường + 1 g urê +1 g KH2PO4 + 0,5 g MgSO4 cho 
lượng sinh khối nấm Trichoderma đạt cao nhất (4,35±0,48 
g/l) sau 1 ngày. Ngoài thành phần chính là giá đậu và đường 
thì việc bổ sung thêm urê, vi lượng KH2PO4 và MgSO4  giúp 
nấm Trichoderma phát triển mạnh hơn (bảng 1). 
Bảng 1. Sinh khối nấm Trichoderma trên môi trường lỏng sau 
1 ngày nuôi cấy.

Công thức Lượng sinh khối sau 1 ngày
(g/l) (TB±SD)

Rỉ mật 1,92±0,34d

Đường mía 3,78±0,45c

DCGĐ 3,66±0,54c

DCGĐ + rỉ mật 3,84±0,57bc

DCGĐ + đường mía 4,03±0,51b

DCGĐ + đường + N + P + Mg 4,35±0,48a

LSD0,05 0,22

CV% 5,70

Ghi chú: DCGĐ: dịch chiết giá đậu; các chữ cái là số mũ khác nhau 
trong cột sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Xác định thành phần cơ chất và tỷ lệ dịch nấm 
Trichoderma thích hợp để nhân sinh khối trên môi trường 
lên men rắn

Xác định thành phần cơ chất thích hợp để nhân sinh khối 
trên môi trường lên men rắn: Trên 5 loại môi trường lên 
men rắn thì cả 2 chủng nấm T.haz.22.QH và T.asp.11.TT 
đều thích hợp phát triển trên cơ chất là lúa nguyên hạt ninh 
nhừ với thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn nhất. Bào tử 
hình thành sau 2 ngày, bao phủ toàn túi chỉ sau 5 ngày nhân 
nuôi với mật độ bào tử đạt cao nhất là 8,82 x109 CFU/g cơ 
chất (sai khác với các công thức còn lại ở mức p<0,05). 
Thời điểm thu sinh khối nấm Trichoderma thích hợp cũng 
là 5-6 ngày sau nuôi cấy. 

Trong khi đó, 4 công thức môi trường rắn còn lại bào tử 
nấm cần 6,5-11 ngày sau nhân nuôi mới bao phủ toàn túi, 
mật độ bào tử đạt thấp (1,87-6,60x109 CFU/g cơ chất). Nấm 
phát triển kém nhất trên môi trường CT2.4 gồm 20 g than 
bùn + 20 ml nước (bảng 2 và 3).
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Bảng 2. Sự phát triển của 2 chủng nấm Trichoderma trên một 
số cơ chất khác nhau ở các ngày sau khi nuôi cấy.

Công 
thức

Sự phát triển của nấm Trichoderma sau cấy (ngày)

Ngày sợi 
nấm mọc

Ngày hình thành 
bào tử

Ngày nấm mọc 
kín túi

Ngày bào tử bao phủ 
trong toàn túi

CT2.1 1,0 2,0 3,0 5,0

CT2.2 1,0 2,0 4,5 6,5

CT2.3 1,0 2,5 5,0 7,5

CT2.4 3,0 3,5 7,0 11,0

CT2.5 1,5 2,0 5,5 7,0

Bảng 3. Mật độ bào tử của 2 chủng nấm Trichoderma trên các 
loại môi trường rắn khác nhau sau khi nuôi cấy.

Công 
thức

Mật độ bào tử mỗi chủng (x109 CFU/g) 

2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày

CT2.1 1,31±0,3a 3,14±0,7a 6,80±1,1a 8,82±1,4a 8,61±1,3a

CT2.2 0,86±0,2b 1,95±0,5b 3,13±0,9b 4,05±0,6c 4,50±0,8c

CT2.3 0,62±0,1b 2,27±0,4ab 4,50±0,8b 5,90±1,0bc 6,15±1,0b

CT2.4 0,14±0,0c 0,40±0,1c 0,82±0,2c 1,20±0,4d 1,87±0,7c

CT2.5 1,05±0,2ab 2,68±0,5ab 4,79±1,0b 6,20±1,1b 6,60±1,1b

LSD0,05 0,34 0,84 1,64 1,81 1,58

CV% 5,10 5,60 7,10 6,70 8,10

Ghi chú: các chữ cái là số mũ khác nhau trong cột sai khác có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05).

Xác định tỷ lệ dịch nấm Trichoderma thích hợp để nhân 
sinh khối trên môi trường lên men rắn: Dịch hỗn hợp của 2 
chủng nấm Trichoderma cùng được nuôi trên môi trường 
lên men lỏng (nồng độ 12,4x1010 CFU/l), sau đó được khi 
tiêm vào môi trường rắn. Tỷ lệ dịch nấm Trichoderma được 
thí nghiệm ở 3 mức là 10, 15 và 20% khối lượng cơ chất trên 
môi trường rắn lúa nguyên ninh nhừ. 

Kết quả theo dõi được trình bày ở bảng 4 cho thấy, ở cả 3 
mức tỷ lệ dịch nấm đều cho khả năng phát triển với mật độ 
bào tử và thời gian không có sự sai khác nhau. Mật độ bào 
tử đạt mức cao (8,34-8,76x109 CFU/g). Như vậy, khi nhân 
sinh khối trên môi trường cơ chất lúa nguyên hạt ninh nhừ, 
chỉ cần sử dụng 10% dịch bào tử hỗn hợp của 2 chủng nấm 
Trichoderma là đảm bảo sự phát triển của nấm (bảng 4).
Bảng 4. Ảnh hưởng tỷ lệ dịch nấm của 2 chủng Trichoderma 
đến khả năng phát triển trên cơ chất lúa nguyên hạt ninh nhừ.

Tỷ lệ dịch 
nấm/cơ chất 
(%)

Sự phát triển của nấm sau khi cấy (ngày) Mật độ bào 
tử cao nhất 
(CFU/g)

Ngày sợi 
nấm mọc

Ngày bắt đầu 
hình thành bào tử

Ngày sợi nấm 
mọc kín túi

Ngày bào tử bao 
phủ trong toàn túi

10 1 2 4 5 8,76x109a

15 1 2 4 5 8,34x109a

20 1 2 4 5 8,56x109a

LSD 0,05 0,73

CV% 9,30

Xác định liều lượng chế phẩm Trichoderma thích hợp 
để xử lý chất mang

Xác định ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm 
Trichoderma đến nồng độ bào tử: Nấm sau khi được nhân 
sinh khối trên môi trường rắn là lúa nguyên hạt ninh nhừ tạo 
ra chế phẩm Trichoderma và được sử dụng xử lý chất hữu 
cơ làm phân bón. Kết quả bảng 5 cho thấy, mật độ bào tử 
nấm trong khối ủ có xu hướng tăng dần theo liều lượng chế 
phẩm Trichoderma từ khi ủ đến 40 ngày sau đó giảm dần 
đến 60 ngày. Với liều lượng 6-8 kg chế phẩm Trichoderma 
xử lý cho 1 tấn chất mang hữu cơ thì cho mật độ bào tử nấm 
cao nhất sau 40 ngày ủ là 8,93-9,66x106 CFU/g.
Bảng 5. Nồng độ bào tử của khối ủ với các liều lượng chế 
phẩm Trichoderma khác nhau.

Liều lượng chế phẩm 
Trichoderma (kg)

Mật độ bào tử của khối ủ theo thời gian (CFU/g)
0 ngày 20 ngày 40 ngày 60 ngày

2 3,20x103 4,15x104d 5,40x104c 4,45x103c

4 6,40x103 5,21x105c 7,46x10b 6,90x104b

6 9,60x103 7,53x106b 8,93x106a 8,12x105a

8 12,80x103 8,62x106a 9,66x106a 8,79x105a

LSD 0,05 1,03 1,18 1,06
CV% 7,40 7,70 8,20

Xác định ảnh hưởng của liều lượng chế phẩm 
Trichoderma đến hàm lượng chất dinh dưỡng: Các mức liều 
lượng chế phẩm Trichoderma khác nhau đã ảnh hưởng đến 
khả năng phân hủy, hình thành chất dinh dưỡng trong quá 
trình ủ phân. Hàm lượng chất hữu cơ có xu hướng tăng dần, 
còn hàm lượng nitơ tổng số lại giảm dần theo thời gian ủ. 
Trong đó, hàm lượng chất hữu cơ đạt cao nhất ở công thức sử 
dụng 6-8 kg chế phẩm Trichoderma là 27,40-28,82%, hàm 
lượng nitơ tổng số là 1,32-1,34% sau 60 ngày ủ (bảng 6).
Bảng 6. Hàm lượng dinh dưỡng trong khối ủ với liều lượng 
chế phẩm Trichoderma khác nhau.

Liều lượng
chế phẩm 
Trichoderma (kg)

Hàm lượng chất dinh dưỡng sau khi ủ (%)
0 ngày 20 ngày 40 ngày 60 ngày
C% N% C% N% C% N% C% N%

0 (đối chứng) 15,74 2,02 16,82c 1,81b 18,10c 1,25c 18,72c 1,02c

2 15,74 2,02 19,21bc 1,90b 21,80b 1,51b 21,65b 1,17b

4 15,74 2,02 20,10b 1,96ab 23,96b 1,56b 23,91b 1,20b

6 15,74 2,02 21,30ab 2,01a 25,02a 1,65a 27,40a 1,32ab

8 15,74 2,02 21,85a 2,00a 26,84a 1,79a 28,82a 1,34a

LSD 0,05 1,51 0,14 2,15 0,20 1,78 0,13
CV% 8,80 9,50 11,30 8,30 10,10 9,90

Ghi chú: các chữ cái là số mũ khác nhau trong cột sai khác có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05).

Xác định thành phần và tỷ lệ chất mang làm phân hữu 
cơ vi sinh Trichoderma

Xác định ảnh hưởng của thành phần và tỷ lệ chất mang 
đến mật độ bào tử nấm Trichoderma: Chất mang gồm phân 
chuồng và bã mía là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 
ủ. Kết quả bảng 7 cho thấy, thành phần, tỷ lệ chất mang 
khác nhau thì mức độ hình thành bào tử nấm Trichoderma 
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trong khối ủ cũng khác nhau. Công thức chất mang là 100% 
phân chuồng (CT5.2) hoặc 50% bã mía + 50% phân chuồng 
(CT5.6) cho mật độ bào tử đạt cao nhất là 7,5-8,4 x106 
CFU/g sau 40-50 ngày sau ủ.
Bảng 7. Mật độ bào tử nấm Trichoderma trong khối ủ với thành 
phần, tỷ lệ chất mang khác nhau.

Công 
thức

Mật độ bào tử các khối ủ theo thời gian (CFU/g)
10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày

CT5.1 1,7x103 8,7x103 6,3x104 6,6x104 2,3x104 1,4x104

CT5.2 6,6x104 7,1x105 5,8x106 7,7x106 8,4x106 8,3x105

CT5.3 3,9x103 4,3x104 7,3x104 4,4x104 4,6x105 2,2x104

CT5.4 2,3x104 4,5x104 7,7x104 4,9x105 5,2x105 5,7x104

CT5.5 5,5x104 7,7x104 6,5x105 2,8x106 8,6x105 9,7x104

CT5.6 7,6x104 6,6x105 6,0x106 7,5x106 7,8x106 7,7x105

Xác định ảnh hưởng của thành phần và tỷ lệ chất mang 
đến hàm lượng chất dinh dưỡng: Thành phần, tỷ lệ chất mang 
là một trong những yếu tố quyết định đến hàm lượng các chất 
dinh dưỡng trong khối ủ. Hàm lượng chất hữu cơ có xu 
hướng tăng dần, còn hàm lượng nitơ tổng số lại giảm dần 
theo thời gian ủ. Trong đó, hàm lượng dinh dưỡng đạt cao 
nhất ở công thức chất mang là 100% phân chuồng (CT5.2) 
hoặc bã mía 50% + phân chuồng 50% (CT5.6) với hàm 
lượng chất hữu cơ là 26,5-27,1%, hàm lượng nitơ tổng số là 
1,5% sau 60 ngày ủ (bảng 8). 
Bảng 8. Hàm lượng dinh dưỡng trong khối ủ với thành phần và 
tỷ lệ chất mang khác nhau.

Công 
thức

Hàm lượng chất dinh dưỡng sau ngày ủ (%)
20 ngày 40 ngày 60 ngày 
C% N% C/N C% N% C/N C% N% C/N

CT5.1 12,3d 2,5a 4,9 14,7d 1,7a 8,6 15,0c 1,2b 12,5
CT5.2 19,9a 2,2a 9,0 23,5a 1,8a 13,1 27,1a 1,5a 18,1
CT5.3 13,7c 2,4a 5,7 15,2c 1,5a 10,1 16,7c 1,3b 12,8
CT5.4 14,2c 2,3a 6,2 17,9b 1,6a 11,2 19,2b 1,4ab 13,7
CT5.5 16,1b 2,3a 7,0 19,5b 1,8a 10,8 21,1b 1,4ab 15,1
CT5.6 18,2a 2,2a 8,3 22,9a 1,8a 12,7 26,5a 1,5a 17,6
LSD 0,05 1,6 0,4 2,10 0,3 2,5 0,2
CV% 7,8 5,5 8,1 6,7 8,5 7,1

Ghi chú: các chữ cái là số mũ khác nhau trong cột sai khác có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05).

Như vậy, thành phần, tỷ lệ chất mang ảnh hưởng trực tiếp 
đến quá trình ủ và chất lượng phân. Nguyên liệu sử dụng tốt 
để làm chất mang sản xuất phân hữu cơ vi sinh 100% phân 
chuồng hoặc phân chuồng với bã mía theo tỷ lệ 1/1.

Kết luận

- Môi trường lỏng gồm dịch chiết từ 150 g giá đậu + 30 g 
đường + 1 g urê + 1 g KH2PO4 + 0,5 g MgSO4   cho lượng 
sinh khối nấm T.haz.22.QH và T.asp.11.TT đạt cao nhất là 
4,35±0,48 g/l sau 1 ngày nuôi. 

- Môi trường lên men rắn lúa nguyên hạt ninh nhừ với 
10% dịch nấm của 2 chủng T.haz.22.QH và T.asp.11.TT là 
thích hợp cho thời gian phát triển ngắn, mật độ bào tử đạt 

8,82x109 CFU/g cơ chất và thu sinh khối nấm sau 5-6 ngày 
nuôi cấy. 

- Xử lý cho 1 tấn chất mang hữu cơ 100% phân chuồng 
hoặc 50% bã mía + 50% phân chuồng cần 6-8 kg chế phẩm 
Trichoderma cho mật độ bào tử, hàm lượng chất hữu cơ, 
hàm lượng nitơ tổng số đạt cao nhất và thu sinh khối phân 
sau 60 ngày ủ.
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